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 Mã đề thi 573 

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................. 
Câu 1: Trong trường hợp các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, cơ thể có kiểu gen 
aaBbCcDd khi giảm phân có thể tạo ra tối đa số loại giao tử là 

A. 8. B. 2. C. 4. D. 16. 
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về tần số hoán vị gen là đúng? 

A. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao. 
B. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%. 
C. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%. 
D. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%. 

Câu 3: Trong quan hệ cùng loài, hiện tượng liền rễ ở hai cây thông nhựa mọc gần nhau là ví dụ về 
mối quan hệ 

A. ức chế - cảm nhiễm. B. hỗ trợ. 
C. cạnh tranh. D. hội sinh. 

Câu 4: Trong các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN không có 
A. Guanin (G). B. Ađênin (A). C. Timin (T). D. Uraxin (U). 

Câu 5: Chuỗi pôlipeptit được tổng hợp ở tế bào nhân thực được mở đầu bằng axit amin 
A. foocmin mêtiônin. B. prôlin. C. mêtiônin. D. triptôphan. 

Câu 6: Trong chọn giống thực vật, khi sử dụng cônsixin để tạo giống mới có năng suất cao sẽ không 
có hiệu quả đối với 

A. củ cải đường. B. khoai tây. C. dâu tằm. D. lúa. 
Câu 7: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể 

A. có kiểu hình giống nhau. B. có kiểu gen khác nhau. 
C. có kiểu hình khác nhau. D. có cùng kiểu gen. 

Câu 8: Ở một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ 
thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen aabb ở đời con là 

A. 2/16. B. 1/16. C. 9/16. D. 3/16. 
Câu 9: Loài lúa mì (Triticum aestivum) có bộ nhiễm sắc thể 6n = 42 được hình thành bằng cơ chế 

A. cách li sinh thái. B. cách li tập tính. 
C. cách li địa lí. D. lai xa kèm đa bội hoá. 

Câu 10: Sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quỳ và cua là mối quan hệ 
A. hợp tác. B. hội sinh. 
C. cộng sinh. D. ức chế - cảm nhiễm. 

Câu 11: Trong bộ Linh trưởng, loài nào dưới đây có quan hệ họ hàng xa loài người nhất? 
A. Đười ươi. B. Tinh tinh. C. Vượn Gibbon. D. Gôrila. 

Câu 12: Cừu Đôly được tạo ra bằng kĩ thuật 
A. cấy truyền phôi. B. nhân bản vô tính. 
C. chuyển gen. D. gây đột biến nhân tạo. 

Câu 13: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho giao 
phấn giữa hai cây cà chua tứ bội đều có kiểu gen AAaa. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình 
thường, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 

A. 35 quả đỏ : 1 quả vàng. B. 3 quả đỏ : 1 quả vàng. 
C. 100% quả đỏ. D. 11 quả đỏ : 1 quả vàng. 

Câu 14: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tam bội (3n)? 
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A. Số lượng ADN tăng lên gấp bội. 
B. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn. 
C. Khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật. 
D. Luôn có khả năng sinh giao tử bình thường, quả có hạt. 

Câu 15: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, tế bào sinh dưỡng của thể ba (2n + 1) có số lượng 
nhiễm sắc thể là 

A. 25. B. 24. C. 26. D. 23. 
Câu 16: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong 
giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là 

A. giới hạn sinh thái. B. nơi ở. C. ổ sinh thái. D. sinh cảnh. 
Câu 17: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng 
biến động số lượng cá thể 

A. theo chu kì mùa. B. theo chu kì ngày đêm. 
C. không theo chu kì. D. theo chu kì nhiều năm. 

Câu 18: Trong phép lai một tính trạng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch 
khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu 

A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. B. nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp). 
C. nằm trên nhiễm sắc thể thường. D. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. 

Câu 19: Một trong những phương pháp được sử dụng để làm biến đổi hệ gen của cơ thể sinh vật là 
A. lai tế bào xôma. B. đưa thêm một gen lạ vào hệ gen. 
C. nhân bản vô tính. D. cấy truyền phôi. 

Câu 20: Người đầu tiên đưa ra học thuyết về sự tiến hoá của sinh giới là 
A. Lamac. B. Moocgan. C. Menđen. D. Đacuyn. 

Câu 21: Hiệu suất sinh thái là 
A. tỉ lệ phần trăm năng lượng bị tiêu hao (chủ yếu qua hô hấp) giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ 

sinh thái. 
B. tỉ lệ phần trăm năng lượng chuyển hoá từ môi trường vào quần xã sinh vật trong hệ sinh thái. 
C. tỉ lệ phần trăm chuyển hoá vật chất giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 
D. tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 

Câu 22: Ví dụ nào dưới đây là cơ quan tương đồng? 
A. Vòi voi và vòi bạch tuộc. B. Ngà voi và sừng tê giác. 
C. Cánh dơi và tay người. D. Cánh chim và cánh côn trùng. 

Câu 23: Môi trường sống của loài giun đũa ký sinh là gì? 
A. Môi trường nước. B. Môi trường đất. 
C. Môi trường sinh vật. D. Môi trường trên cạn. 

Câu 24: Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục do gen lặn (a) trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, 
không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Một trong các đặc điểm của bệnh này là 

A. di truyền trực tiếp từ bố cho 100% con trai. B. xuất hiện phổ biến ở nữ, ít xuất hiện ở nam. 
C. thường gặp ở nam, hiếm gặp ở nữ. D. chỉ xuất hiện ở nữ, không xuất hiện ở nam. 

Câu 25: Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen 
của quần thể giao phối là 

A. đột biến. B. các yếu tố ngẫu nhiên. 
C. di - nhập gen. D. giao phối không ngẫu nhiên. 

Câu 26: Bản chất quy luật phân li của Menđen là 
A. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân. 
B. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. 
C. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. 
D. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1. 

Câu 27: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1. Tần số 
alen A và a lần lượt là 

A. 0,5 và 0,5. B. 0,2 và 0,8. C. 0,7 và 0,3. D. 0,6 và 0,4. 
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Câu 28: Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là 
A. 6. B. 4. C. 2. D. 8. 

Câu 29: Diễn thế nguyên sinh 
A. xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,... của con người. 
B. thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái. 
C. khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 
D. khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định. 

Câu 30: Mỗi gen cấu trúc gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết 
thúc. Vùng mã hoá 

A. mang tín hiệu kết thúc dịch mã. 
B. mang thông tin mã hoá các axit amin. 
C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã. 
D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã. 

Câu 31: Trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò 
A. sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi. 
B. tạo ra các kiểu gen thích nghi. 
C. tạo ra các kiểu hình thích nghi. 
D. ngăn cản sự giao phối tự do, thúc đẩy sự phân hoá vốn gen trong quần thể gốc. 

Câu 32: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy 
luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là 

A. bí ngô. B. cà chua. C. đậu Hà Lan. D. ruồi giấm. 
Câu 33: Trong một quần thể động vật giao phối, một gen có 2 alen A và a, gọi p là tần số của alen A 
và q là tần số của alen a. Quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu 
gen của quần thể tuân theo công thức: 

A. p2 + pq + q2 = 1. B. p2 + 4pq + q2 = 1. C. p2 + q2 = 1. D. p2 + 2pq + q2 = 1. 
Câu 34: Loại đột biến nào sau đây không phải là đột biến gen? 

A. Đột biến mất một cặp nuclêôtit. B. Đột biến thêm một cặp nuclêôtit. 
C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit. 

Câu 35: Ở người, đột biến mất một phần vai dài nhiễm sắc thể số 22 có thể gây bệnh 
A. bạch tạng. B. ung thư máu ác tính. 
C. máu khó đông. D. ung thư vú. 

Câu 36: Theo quan niệm hiện đại, nguồn nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là 
A. đột biến gen. B. biến dị tổ hợp. 
C. thường biến. D. đột biến nhiễm sắc thể. 

Câu 37: Nguyên nhân gây bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một loại 
A. đột biến lệch bội. B. đột biến gen. 
C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. D. vi khuẩn. 

Câu 38: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật đóng vai trò phân huỷ chất hữu cơ thành chất vô cơ trả lại 
môi trường là 

A. vi khuẩn hoại sinh và nấm. B. động vật ăn thịt. 
C. động vật ăn thực vật. D. thực vật. 

Câu 39: Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của vật 
nuôi và cây trồng là 

A. chọn lọc tự nhiên. B. chọn lọc nhân tạo. 
C. biến dị cá thể. D. chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên. 

Câu 40: Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ vốn gen của loài người? 
A. Tăng cường sử dụng thuốc hoá học (thuốc trừ sâu, diệt cỏ) trong sản xuất nông nghiệp. 
B. Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh. 
C. Liệu pháp gen. 
D. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến. 
----------------------------------------------------- HẾT ---------- 

                                               Trang 3/3 - Mã đề thi 573 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


